
Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền 

Thịt xay kg 6 75 000               450 000                    

Dưa cải kg 8 11 250               90 000                       

Cải thảo kg 20 6 000                 120 000                    

Chuối kg 15 5 000                 75 000                       

735 000                    

Thịt đùi kg 8 72 000               576 000                    

Dưa cải kg 16 11 000               176 000                    

Chuối kg 15 5 000                 75 000                       

827 000                    

Rau muống kg 10 7 000                 70 000                       

Cải ngọt kg 8 8 000                 64 000                       

Ớt trái kg 1 50 000               50 000                       

Hành lá kg 1 12 000               12 000                       

Chuối kg 15 5 000                 75 000                       

271 000                    

Thịt xay kg 8 72 000               576 000                    

Cải thảo kg 10 6 000                 60 000                       

Chuối kg 15 5 000                 75 000                       

Ớt bột kg 1 60 000               60 000                       

Giấy ăn lốc 2 110 000             220 000                    

991 000                    

Thịt xay kg 5 72 000               360 000                    

Xả bào kg 5 7 000                 35 000                       

Mắm ruốc kg 2 35 000               70 000                       

Rau muống kg 10 4 000                 40 000                       

Chuối kg 15 5 000                 75 000                       

580 000                    

Rau muống bó 10 7 000                 70 000                       

Cải ngọt kg 8 9 000                 72 000                       

Cari gói 2 10 000               20 000                       

Chuối kg 15 5 000                 75 000                       

Hành lá kg 1 10 000               10 000                       

247 000                    

Thịt xay kg 5 72 000               360 000                    

Cải thảo kg 30 6 000                 180 000                    

Tỏi + cà chua hộp 90 000                       

Chuối kg 15 5 000                 75 000                       

705 000                    

Chả cá kg 5 65 000               325 000                    

Chuối kg 15 5 000                 75 000                       

400 000                    

Chả chiên kg 7 80 000               560 000                    

Thịt xay kg 3 72 000               216 000                    

Rau muống bó 5 13 000               65 000                       

Cải thảo kg 20 9 000                 180 000                    

Chuối kg 15 5 000                 75 000                       

1 096 000                 

Thịt xay kg 5 72 000               360 000                    

Tổng theo ngày 

22/12/2016

20/12/2016

Tổng theo ngày 

17/12/2016

Tổng theo ngày 

01/12/2016

CHI PHÍ QUÁN CƠM 2000 - ĐÀ LẠT 
Từ ngày 01/12/2016 đến 31/12/2016

Tổng theo ngày 

06/12/2016

Tổng theo ngày 

03/12/2016

Tổng theo ngày 

08/12/2016

Tổng theo ngày 

13/12/2016

Tổng theo ngày 

15/12/2016

10/12/2016

Tổng theo ngày 



Cải thảo kg 20 7 000                 140 000                    

Hành lá kg 1 16 000               16 000                       

Nước T12/2016 289 000                    

Chuối kg 10 5 000                 50 000                       

855 000                    

Cải thảo kg 10 6 000                 60 000                       

Su su kg 7 7 000                 49 000                       

Chuối kg 15 5 000                 75 000                       

Tiền điện T12/2016 203 000                    

387 000                    

Thịt gà kg 10 45 000               450 000                    

Cải thảo kg 20 11 000               220 000                    

Cải ngọt kg 7 20 000               140 000                    

Cari + hành lá 45 000                       

Chuối kg 15 5 000                 75 000                       

Phí vệ sinh T11/2016 22 000                       

Tiền điện thoại T11/2016 193 000                    

Ga bình 2 930 000             1 860 000                 

3 005 000                 

Thịt xay kg 5 72 000               360 000                    

Giá kg 4 10 000               40 000                       

Cà+thơm+me+ngổ 97 000                       

Cải thảo kg 20 6 500                 130 000                    

Chuối kg 15 5 000                 75 000                       

702 000                    

Chả cá kg 4 65 000               260 000                    

Sú kg 16 10 000               160 000                    

Chuối kg 15 5 000                 75 000                       

Lương cô Hồng T10/2016 1 700 000                 

2 195 000                 

12 996 000   

22/12/2016

Tổng theo ngày 

Tổng 

24/12/2016

Tổng theo ngày 

Tổng theo ngày 

27/12/2016

Tổng theo ngày 

Tổng theo ngày 

29/12/2016

31/12/2016


